
STT SBD Họ và tên CĐ CTCS Đơn vị

1 219 Đào Thị Hồng Bích Đan Phượng Công ty TNHH D-Code

2 220 Nguyễn Thùy Dương Đan Phượng Công ty TNHH D-Code

3 221 Nguyễn Thị Hà Thanh Oai Công ty TNHH May xuất khẩu DHA

4 222 Lê Thị Tảo Thanh Oai Công ty TNHH May xuất khẩu DHA

5 223 Nguyễn Thị Dịu Thanh Oai Công ty TNHH May xuất khẩu DHA

6 224 Lê Thị Hồng Phương Long Biên  Công ty Cổ phần may mặc QTNP 

7 225 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Dệt May Công ty TNHH K+K Fashion

8 226 Trịnh Thị Hội Dệt May Công ty TNHH K+K Fashion

9 227 Nguyễn Thị Giang Dệt May Công ty TNHH Nam Sơn

10 228 Nguyễn Thị Hà Dệt May Công ty TNHH Nam Sơn

11 229 Nguyễn Thị Hằng Dệt May Công ty TNHH Nam Sơn

12 230 Nguyễn Thị Thong Dệt May Công ty TNHH Nam Sơn

13 231 Trần Thị Bình Dệt May Công ty Cổ phần May 40 Hà Nội

14 232 Đàm Thị Hồng Anh Dệt May Công ty Cổ phần May 40 Hà Nội

15 233 Nguyễn Thị Vân Anh Dệt May Công ty TNHH MaxSport Limited (Việt Nam)

16 234 Trương Thị Ngọc Oanh Dệt May Công ty TNHH MaxSport Limited (Việt Nam)

17 235 Nguyễn Thị Thu Hương Dệt May Công ty TNHH MaxSport Limited (Việt Nam)

18 236 Nguyễn Thị Hằng Dệt May  Công ty TNHH BoNa Apparel Việt Nam

19 237 Đỗ Thị Hồng Dệt May Công ty TNHH Hà Đông 

20 238 Nguyễn Thị Lan Dệt May Công ty TNHH Hà Đông 

21 239 Phạm Thị Thủy Dệt May Công ty TNHH Hà Đông 

22 240 Ngô Thị Bích Liên Ba Đình Công ty Cổ phần Bao bì 27/7 Hà Nội

23 241 Phạm Thị Mai Liên Thường Tín
Công ty TNHH TM và sản xuất hàng may mặc Việt 

Huy

24 242 Bùi Thị Bích Ngà Thường Tín
Công ty TNHH TM và sản xuất hàng may mặc Việt 

Huy

25 243 Hoàng Thị Lan Sóc Sơn Công ty cổ phần Công nghiệp hậu cần phía Bắc

26 244 Nguyễn Thị Châm Sóc Sơn Công ty cổ phần Công nghiệp hậu cần phía Bắc

27 245 Nguyễn Thị Hằng Sóc Sơn Công ty cổ phần Công nghiệp hậu cần phía Bắc

BAN TỔ CHỨC HỘI THI THỢ GIỎI

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 2 NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Nghề: May Công nghiệp

* Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, báo lại cho BGK nếu thông tin chưa chính xác

* Ban giám khảo ghi "thứ tự đoàn thi" sau khi BTC bốc thăm

Trang 1 May công nghiệp


